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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)

1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi Học sinh chỉ chọn 1 phương án.

 Câu 1: Theo quy định của pháp luật, thuế là khoản thu mang tính

A. bắt buộc.
B. tự nguyện.
C. thỏa thuận.
D. điều hòa.

Câu 2: Thuế là nguồn thu chính của

A. các hộ kinh doanh.
B. các doanh nghiệp.

C. ngân sách gia đình.
D. ngân sách nhà nước.

Câu 3: Loại thuế nào dưới đây có đặc điểm đó là người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế?

A. Thuế trực thu.
B. Thuế gián thu.
C. Thuế xuất khẩu.
D. Thuế nhập khẩu.

Câu 4: Loại thuế nào dưới đây là hình thức thuế gián thu?

A. Thuế giá trị gia tăng.
B. Thuế thu nhập cá nhân.

C. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
D. Thuế khai thác tài nguyên. 
Câu 5: Sản xuất kinh doanh không có vai trò nào dưới đây ?
A. Thúc đẩy phát triển kinh tế.
B. Đem lại cuộc sống ấm no.
    C. Phát triển văn hóa, xã hội.
D. Hủy hoại môi trường.

Câu 6: Một trong những ưu điểm của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là

A. quy mô nhỏ.
B. không phải đóng thuế.

C. không cần đăng ký.
D. quy mô lớn.

Câu 7: Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp là có tính

A. tổ chức.
B. phi lợi nhuận.
C. tính nhân đạo.
D. tự phát.

Câu 8: Một trong những vai trò quan trọng của sản xuất kinh doanh là góp phần

A. giải quyết việc làm.
B. tàn phá môi trường.

C. duy trì thất nghiệp.
D. thúc đẩy khủng hoảng.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 9,10
Bạn H sinh ra trong một miền quê và gia đình gắn bó với nghề làm nón lá truyền thống. H được bố mẹ truyền lại kinh nghiệm làm nón và những bí quyết riêng để tạo ra những chiếc nón đẹp. Những ngày cuối tuần được nghỉ học, H thường phụ giúp bố mẹ làm nón. Với quy mô sản xuất nhỏ, năng suất lao động thấp nên thu nhập của gia đình không lớn. Những năm gần đây, thấy tình hình tiêu thụ nón là khó khăn, gia đình H và các hộ gia đình trong làng đã tìm cách đưa nón lá của quê hương mình đến những vùng miền khác và xuất khẩu đi một số nước. H mong muốn sau này sẽ tiếp tục nghề truyền thống của gia đình mình để đưa những chiếc nón lá – một nét đẹp văn hóa Việt Nam đến khắp nơi trên thế giới.

Câu 9: Khi gia đình H và các hộ gia đình tìm cách đưa nón lá của quê hương đến một số nước trên thế giới thì có thể phải đóng loại thuế nào dưới đây?
A. Thuế thu nhập cá nhân.
B. Thuế thu nhập doanh nghiệp.

C. Thuế nhập khẩu.
D. Thuế xuất khẩu.

Câu 10: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của sản xuất kinh doanh được đề cập trong thông tin trên?
A. Tạo việc làm cho người lao động.
B. Mang lại thu nhập ổn định.

C. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
D. Góp phần gia tăng tệ nạn xã hội.

Câu 11: Một trong những đặc điểm của tín dụng là có tính

A. một phía.
B. tạm thời.
C. cưỡng chế.
D. bắt buộc.

Câu 12: Tín dụng là khái niệm thể hiện quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu (người cho vay) và chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi (người vay), theo nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn

A. nguyên phần gốc ban đầu.
B. nguyên phần lãi phải trả.

C. đủ số vốn ban đầu.
D. cả vốn gốc và lãi.

2. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai ( 4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, Học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Công ti bánh kẹo DH do anh A làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tải sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo. Với hệ thống dây chuyền máy móc, nhà xưởng cùng công nghệ hiện đại, lao động có tay nghề cao đã tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, được nhiều người tiêu dùng yêu thích như bánh mì, bánh bông lan, bánh trung thu, kẹo sữa... Công ti còn là nguồn cung ứng nguyên vật liệu uy tín cho các đơn vị cùng ngành và tạo ra việc làm ổn định cho một lượng lớn người lao động, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế địa phương.
a) Công ty bánh kẹo DH là mô hình doanh nghiệp tư nhân. 
b) Tạo việc làm và đóng góp cho sự phát triển của địa phương là thể hiện vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh. 
c) Công ty DH vừa là chủ thể sản xuất vừa là chủ thể trung gian trong nền kinh tế. 
d) Để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh công ty có thể phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn. 
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xuất hiện mô hình kinh tế hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với cách sản xuất kinh doanh mới Bình Thuận hiện có khoảng 180 hợp tác xã, được hình thành một cách tự nguyện giữa các xã viên với hơn 47 800 thành viên. Các hợp tác xã vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính xã hội, bên cạnh việc cùng sản xuất và cùng kinh doanh, tạo ra thu nhập thì hợp tác xã còn góp phần tạo ra việc làm cho thành viên, giảm được tình hình thất nghiệp của xã hội, tạo điều kiện phát triển cho những cá nhân nhỏ lẻ, không đủ khả năng tự kinh doanh độc lập.
a) Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã là hai mô hình kinh tế độc lập với nhau. 
b) Nếu như hợp tác xã được hình thành một cách tự nguyện thì liên hiệp hợp tác xã thành lập mang tính bắt buộc. 
c) Tạo việc làm và mang lại thu nhập là thể hiện vai trò của hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
d) Liên hiệp hợp tác xã có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần khi có đủ điều kiện. 

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau: 

Ông T là một người tâm huyết với những công trình xây dựng cầu đường. Ông thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên T do ông đứng tên, với số vốn đăng kí kinh doanh là 7 tỉ đồng. Ông chịu hoàn toàn trách nhiệm trong số vốn đã góp. Với bộ máy tinh gọn và đội ngũ nhân viên tâm huyết, chỉ sau 4 năm, ông đã thành công với nhiều công trình lớn nhỏ và nâng số vốn đăng kí kinh doanh lên 17 tỉ đồng. Ngoài ra, ông còn tạo công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động cũng như đóng thuế và tuân thủ đầy đủ quy định của Nhà nước.
a) Tinh gọn và dễ quản lý là một trong những ưu điểm nổi trội của mô hình sản xuất kinh doanh là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
b) Ông T chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn là 7 tỷ đồng. 
c) Ông T nâng số vốn kinh doanh lên 17 tỷ đồng nên công ty của ông chuyển sang mô hình công ty cổ phần. 
d) Vì là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên ông T không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau: 

Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ngân hàng A thực hiện giảm lãi suất cho các khoản vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể, với khách hàng doanh nghiệp, mức lãi suất cho vay kinh doanh là 5%/ năm. Với khách hàng là cá nhân vay vốn kinh doanh, mức lãi suất cho vay là 6%/ năm. Ngoài ra, đối với các nhu cầu vay tiêu dùng như mua nhà, xây sửa nhà, mua xe ô tô,...khách hàng có thể vay vốn với lãi suất ưu đãi cố định trong 12 tháng đầu tiên.
a) Việc quy định mức lãi suất khác nhau đối với khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp là vi phạm quy định về hoạt động tín dụng. 
b) Quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp khác với quan hệ giữa ngân hàng với cá nhân ở tính hoàn trả cả gốc và lãi.

c) Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng là vai trò của tín dụng đối với xã hội. 
d) Việc cho vay sản xuất và kinh doanh trong thông tin trên là thể hiện vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế quốc dân. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1 (1,0 điểm): Em hãy cho biết điểm khác nhau giữa mô hình doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?
Câu 2 (2,0 điểm): Bằng kiến thức đã học em hãy xử lí các tình huống sau:
a, Dành dụm được 100 triệu đồng, chị B có ý định mang gửi tiết kiệm ở ngân hàng để được hưởng lãi suất 6,8 %/ năm, chị B đắn đo suy tính: “ Hay là mình cho bà T vay để được hưởng lãi xuất cao hơn, còn bà T thì đỡ phải lo hồ sơ thủ tục để vay tiền của ngân hàng ?” 
Theo em, chị B nên gửi tiền ở ngân hàng hay cho bà T vay? Vì sao?

b, Trong xóm bà Y đang vận động mọi người cho vay tiền sẽ được hưởng lãi suất cao hơn so với gửi ngân hàng để bà lấy vốn đầu tư kinh doanh. Bác hàng xóm tin tưởng rủ mẹ H cho bà Y vay tiền. H muốn ngăn mẹ không cho bà Y vay tiền.

Nếu là H, em sẽ thuyết phục mẹ như thế nào?
----- HẾT -----
ĐỀ CHÍNH THỨC
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